
Báo cáo tài chính
Quý 4 năm tài chính 2011

Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu

Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 105,637,816,971     85,784,010,227             
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 27,849,076,138       19,941,222,020             
1. Tiền 111 11,814,076,138       12,941,222,020             
2. Các khoản tương đương tiền 112 16,035,000,000       7,000,000,000              
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 121 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 41,910,898,151       35,037,038,723             
1. Phải thu khách hàng 131 41,605,006,873       34,934,869,734             
2. Trả trước cho người bán 132 166,425,000            20,003,500                   
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5. Các khoản phải thu khác 135 139,466,278            82,165,489                   
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139
IV. Hàng tồn kho 140 35,721,443,137       30,683,932,484             
1. Hàng tồn kho 141 35,721,443,137       30,683,932,484             
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                          -                               
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 156,399,545            121,817,000                 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 156,399,545            121,817,000                 
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 -                          -                               
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                          -                               
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 -                               
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 22,338,229,379       20,175,051,983             
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                          -                               
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                          -                               
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                          -                               
4. Phải thu dài hạn khác 218 -                          -                               
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 -                          -                               
II.Tài sản cố định 220 22,297,369,379       20,173,391,983             
1. Tài sản cố định hữu hình 221 22,210,530,979       20,086,553,583             
    - Nguyên giá 222 66,160,619,020       56,217,233,494             
    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (43,950,088,041)      (36,130,679,911)           
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0
    - Nguyên giá 225 -                          -                               
    - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                          -                               
3. Tài sản cố định vô hình 227 -                          -                               
    - Nguyên giá 228 -                          -                               
    - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -                          -                               
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 86,838,400              86,838,400                   
III. Bất động sản đầu tư 240 0 0
    - Nguyên giá 241 0 0
    - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,860,000               1,660,000                     
1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 258 1,860,000               1,660,000                     
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 0 0
V. Tài sản dài hạn khác 260 39,000,000              0
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 0
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 268 39,000,000              0
VI. Lợi thế thương mại 269 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 127,976,046,350     105,959,062,210           

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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Báo cáo tài chính
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DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
Địa chỉ:7/13-7/25 Kha Vạn Cân-P.Linh Tây-Q.Thủ Đức-TP.HCM
Tel:08 38 966 928       Fax: 08 38 960 033

                       M ẫu số B01-DN

NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 50,416,018,078       45,609,151,217             
I. Nợ ngắn hạn 310 50,049,199,877       45,429,591,958             
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 -                          -                               
2. Phải trả người bán 312 25,324,015,849       23,359,844,586             
3. Người mua trả tiền trước 313 444,231,854            225,719,914                 
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 1,984,558,219         1,810,565,988              
5. Phải trả người lao động 315 15,873,625,820       15,912,029,655             
6. Chi phí phải trả 316 -                               
7. Phải trả nội bộ 317 -                               
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                               
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 4,501,669,280         2,920,590,619              
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                               
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1,921,098,855         1,200,841,196              
II. Nợ dài hạn 330 366,818,201            179,559,259                 
1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                          -                               
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                          -                               
3. Phải trả dài hạn khác 333 179,559,259            179,559,259                 
4. Vay và nợ dài hạn 334 -                          -                               
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                          -                               
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 187,258,942            
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                          -                               
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 -                          -                               
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                          -                               
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 77,560,028,272       60,349,910,993             
I. Vốn chủ sở hữu 410 77,560,028,272       60,349,910,993             
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 45,457,770,000       30,306,720,000             
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 21,839,000              40,239,000                   
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 6,179,743,362         6,179,743,362              
4. Cổ phiếu quỹ 414 -                               
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                               
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (44,997,022)            (50,590,950)                  
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 3,744,130,353         6,591,290,090              
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2,566,825,875         1,890,121,029              
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                               
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 19,634,716,704       15,392,388,462             
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                          -                               
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                          -                               
1. Nguồn kinh phí 432 -                          -                               
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                          -                               
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 127,976,046,350     105,959,062,210           
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 0 0
1. Tài sản thuê ngoài 01 -                          -                               
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 -                          -                               
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 -                          
4. Nợ khó đòi đã xử lý 04
5. Ngoại tệ các loại 05 39,603.59 20,297.93
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 -                          -                               

           Ngày 14 tháng   01 năm 2012
Lập biểu,                                                                               Kế Toán Tr ưởng                   Tổng Giám Đốc

Phạm Thanh Loan                                                             Nguyễn Thị Nga
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Báo cáo tài chính
Quý 04  năm tài chính 2011

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm nay Quý này năm trước
Số lũy kế từ đầu 

năm đến cuối quý 
này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 131,214,997,627      128,072,328,308     506,781,030,377        427,766,412,201        
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 62,566,426               8,844,380                103,349,383               41,936,946                 
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 131,152,431,201      128,063,483,928     506,677,680,994        427,724,475,255        
4. Giá vốn hàng bán 11 113,656,313,274      114,912,683,301     450,189,783,510        383,603,690,589        
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 17,496,117,927        13,150,800,627       56,487,897,484          44,120,784,666          
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 790,583,141             688,966,490            3,214,832,895            2,707,266,177            
7. Chi phí tài chính 22 57,770,678               162,527,930            191,714,127               490,633,772               
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 -                           -                           -                             
8. Chi phí bán hàng 24 6,708,873,363          3,943,709,318         22,996,427,759          17,557,452,904          
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5,784,080,020          3,894,334,393         14,881,019,960          12,154,024,092          
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 5,735,977,007          5,839,195,476         21,633,568,533          16,625,940,075          
11. Thu nhập khác 31 488,254,316             255,914,950            1,128,861,767            1,542,890,501            
12. Chi phí khác 32 -                           94,739,340              105,261,340               
13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 488,254,316             161,175,610            1,128,861,767            1,437,629,161            
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 -                           -                           -                             
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 6,224,231,323          6,000,371,086         22,762,430,300          18,063,569,236          
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 956,591,482             833,332,589            3,395,338,706            2,669,811,740            
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                           -                           -                             
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 5,267,639,841          5,167,038,497         19,367,091,594          15,393,757,496          
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -                           -                             -                              
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 -                           -                             -                              
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 1,159                        1,180                       4,260                          3,516                          

Ngày  14 tháng  01  năm 2012
 Người lập biểu,                                                           Kế Toán Trưởng Tổng Giám Đốc

Phạm Thanh Loan

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 4

CÔNG TY:CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
Địa chỉ:7/13-7/25 Kha Vạn Cân-P.Linh Tây-Q.Thủ Đức-TP.HCM
Tel:08 38 966 928       Fax: 08 38 960 033

                                    Mẫu số B02-DN



Báo cáo tài chính
Quý 4 năm tài chính 2011

Chỉ tiêu
Mã 
chỉ 
tiêu

Thuyết 
minh

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý 4/2011

Lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

4/2010

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 0 0

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 533,326,359,054       450,181,977,299  

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (456,101,110,810)     (413,074,862,469) 

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (44,276,443,913)       (35,500,829,047)   

4. Tiền chi trả lãi vay 04 -                        

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (3,272,079,813)         (2,864,731,911)     

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 2,519,655,091           7,382,248,345      

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (17,241,747,647)       (7,879,467,524)     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 14,954,631,962         (1,755,665,307)     

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 0 0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn 
khác 21 (9,751,736,226)         (8,885,103,348)     
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác 22 425,909,090         

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 -                             -                        

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 -                             -                        

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -                             (1,120,000)            

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                             -                        

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2,703,968,292           1,553,227,858      

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (7,047,767,934)         (6,907,086,400)     

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 0
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 
hữu 31 -                             0

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 
của doanh nghiệp đã phát hành 32 -                             0

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 -                             0

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -                             0

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                             0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                             (2,776,340,000)     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 0 (2,776,340,000)     

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 7,906,864,028           (11,439,091,707)   

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 19,941,222,020         31,513,063,621    

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 990,090                     (132,749,894)        

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 27,849,076,138         19,941,222,020    

        Ngày 14 tháng 01 năm 2012
Lập biểu,                                                     Kế Toán Trưởng               Tổng Giám Đốc

Phạm Thanh Loan                                       Nguyễn Thị Nga

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 4

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
Địa chỉ:7/13-7/25 Kha Vạn Cân-P.Linh Tây-Q.Thủ Đức-TP.HCM
Tel:08 38 966 928       Fax: 08 38 960 033

Mẫu số B03-DN





































 
Số: ….. / CV – SAF/ KTTC       Tp.Hồ Chí Minh,ngày 18 tháng 01 năm 2012 
 
 

Kính gửi:   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI. 
V/v: giải trình về lợi nhuận của năm 2011. 

 
 
Theo tinh thần công văn số 1286/SGDHN-QLNY ngày 07/10/2011 của 

Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội  (giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau 
thuế).  

Lợi nhuận sau thuế các năm như sau : 
Năm 2011 (19.367.091.594 đồng) 
Năm 2010 (15.393.757.496 đồng) 

Lợi nhuận năm 2011 tăng 26% so với lợi nhuận năm 2010. 
 
Nguyên nhân :  
    Năm 2011   Năm 2010 
* Doanh thu   506.781 triệu đồng  427.766 triệu đồng 
(tăng 18% so với cùng kỳ) 
* Lợi nhuận thương nghiệp và các hoạt động khác của công ty trong 

năm tăng 15% so cùng kỳ năm 2010. 
* Công Ty đã dự trữ nguồn nguyên nhiên liệu ổn định trong suốt chu 
kỳ sản xuất. 
* Đặc biệt là vòng quay vốn nhanh, có hiệu quả, kịp thời cho cả sản 
xuất và mua bán thương nghiệp nên công ty không phải đi vay ngân 
hàng. 
Đó cũng là những yếu tố góp phần tăng thêm lợi nhuận của  năm 2011. 
  

       Tổng Giám Đốc 
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